
STT MSSV Họ tên SV Mã Lớp SV Khoa CVHT GHI CHÚ

I

1 25211TN2658 Nguyễn Thị Thu Hằng CD25TN1 Đông phương
2 25211TN2664 Đặng Thị Vi CD25TN1 Đông phương
3 25211TN3292 Lê Thu Thơ CD25TN1 Đông phương
4 25211TN3358 Mai Thị Hồng Quyên CD25TN1 Đông phương
5 25211TN3363 Thạch Nguyễn Quỳnh Anh CD25TN1 Đông phương
6 25211TN3369 Trần Thị Ánh Tuyết CD25TN1 Đông phương
7 25211TN3748 Nguyễn Thành Tỏ CD25TN1 Đông phương
8 25211TN3749 Nguyễn Tấn Nhứt CD25TN1 Đông phương
9 25211TN3758 Nguyễn Văn Phong Vinh CD25TN1 Đông phương
10 25211TN3901 Trần Thị Trà My CD25TN1 Đông phương
11 25211TN4058 Phạm Nguyễn Nhật Minh CD25TN1 Đông phương
12 25211TN4100 Nguyễn Lê Minh Tài CD25TN1 Đông phương
13 25211TN0119 Nguyễn Minh Tấn CD25TN1 Đông phương
14 25211TN0203 Nguyễn Ngọc Đông Nhi CD25TN1 Đông phương
15 25211TN0411 Lê Phan Ngọc Quyên CD25TN1 Đông phương
16 25211TN0836 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CD25TN1 Đông phương
17 25211TN1215 Huỳnh Ngọc Tiến CD25TN1 Đông phương
18 25211TN2075 Hứa Thị Cẩm Hồng CD25TN1 Đông phương
19 25211TN2348 Đinh Thị Kim Quyên CD25TN1 Đông phương
20 25211TQ0031 Phan Thị Lệ Thi CD25TQ1 Đông phương
21 25211TQ0122 Lưu Bảo Ngọc CD25TQ1 Đông phương
22 25211TQ0204 Lê Thị Giao Linh CD25TQ1 Đông phương
23 25211TQ0242 Nguyễn Yến Khoa CD25TQ1 Đông phương
24 25211TQ3881 Nguyễn Thị Yến Nhi CD25TQ1 Đông phương
25 25211TQ3882 Nguyễn Thị Thư Kỳ CD25TQ1 Đông phương
26 25211TQ3270 Văng Thị Kim Tuyến CD25TQ1 Đông phương
27 25211TQ3273 Nguyễn Thị Ý Nhi CD25TQ1 Đông phương
28 25211TQ1567 Trương Nữ Thảo Nguyên CD25TQ1 Đông phương
29 25211TQ1753 Đỗ Ngọc Ánh CD25TQ1 Đông phương
30 25211TQ1287 Nguyễn Thị Ngọc Trân CD25TQ1 Đông phương
31 25211TQ1360 Lê Chí Cường CD25TQ1 Đông phương
32 25211TQ0381 Lê Thị Minh Phương CD25TQ1 Đông phương
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33 25211TQ0084 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao CD25TQ2 Đông phương
34 25211TQ3716 Nguyễn Thị Quỳnh CD25TQ2 Đông phương
35 25211TQ3720 Nguyễn Anh Khang CD25TQ2 Đông phương
36 25211TQ3224 Nguyễn Xuân Thành CD25TQ2 Đông phương
37 25211TQ3696 Trương Nhất Thoáng CD25TQ2 Đông phương
38 25211TQ3713 Đỗ Văn Hiếu CD25TQ2 Đông phương
39 25211TQ1714 Lê Thị Diễm Quỳnh CD25TQ2 Đông phương
40 25211TQ1772 Nguyễn Trần Kim Thuý CD25TQ2 Đông phương
41 25211TQ1804 Đỗ Thanh Hoàn CD25TQ2 Đông phương
42 25211TQ1197 Nguyễn Gia Hiếu CD25TQ2 Đông phương
43 25211TQ0378 Lê Thị Bảo Hân CD25TQ2 Đông phương
44 25211TQ0438 Võ Thị Thanh Vân CD25TQ2 Đông phương
45 25211TQ0018 Phạm Tuấn Kiệt CD25TQ3 Đông phương
46 25211TQ3750 Võ Thị Hiếu Hạnh CD25TQ3 Đông phương
47 25211TQ3752 Triệu Vũ Lan Anh CD25TQ3 Đông phương
48 25211TQ3760 Trần Ngọc Bảo Anh CD25TQ3 Đông phương
49 25211TQ3900 Nguyễn Ngọc Kim Ngân CD25TQ3 Đông phương
50 25211TQ3597 Triệu Thị Đức Quý CD25TQ3 Đông phương
51 25211TQ3025 Trần Thị Huệ CD25TQ3 Đông phương
52 25211TQ2041 Phạm Ngọc Phương Anh CD25TQ3 Đông phương
53 25211TQ2151 Hoàng Thị Kim Thuý CD25TQ3 Đông phương
54 25211TQ2163 Vũ Như Phương CD25TQ3 Đông phương
55 25211TQ2175 Bùi Thị Xuân Mai CD25TQ3 Đông phương
56 25211TQ1723 Vũ Thị Thảo Phương CD25TQ3 Đông phương
57 25211TQ1192 Nguyễn Thanh Nghị CD25TQ3 Đông phương
58 25211TQ1224 Nguyễn Thị Kim Duyên CD25TQ3 Đông phương
59 25211TQ0596 Nguyễn Thị Hồng Hiên CD25TQ3 Đông phương
60 25211TQ0746 Tô Thị Phương Thanh CD25TQ3 Đông phương
61 25211TQ3783 Đào Xuân Khoát CD25TQ4 Đông phương
62 25211TQ3837 Đàm Thị Ngọc Khánh CD25TQ4 Đông phương
63 25211TQ3864 Nguyễn Yến Nhi CD25TQ4 Đông phương
64 25211TQ3909 Hùng Thị Phương Thảo CD25TQ4 Đông phương
65 25211TQ2890 Lê Nguyễn Thị Ngọc Bích CD25TQ4 Đông phương
66 25211TQ2351 Dương Thị Thoại Hoa CD25TQ4 Đông phương
67 25211TQ2464 Nguyễn Thị Ngọc Hà CD25TQ4 Đông phương
68 25211TQ1601 Võ Kim Ngọc Phấn CD25TQ4 Đông phương
69 25211TQ1676 Nguyễn Thị Huỳnh Ân CD25TQ4 Đông phương
70 25211TQ0855 Nguyễn Thị Thùy Linh CD25TQ4 Đông phương
71 25211TQ0632 Đặng Như Ý CD25TQ4 Đông phương
72 25211TQ0648 Võ Thị Huỳnh Oanh CD25TQ4 Đông phương
73 25211TQ3869 Trần Ngọc Thảo Vy CD25TQ5 Đông phương
74 25211TQ3870 Trương Thị Hoàng Yến CD25TQ5 Đông phương
75 25211TQ3878 Lê Võ Nhật Vi CD25TQ5 Đông phương
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76 25211TQ3252 Nguyễn Thị Lụa CD25TQ5 Đông phương
77 25211TQ3427 Phạm Tấn Đạt CD25TQ5 Đông phương
78 25211TQ3576 Nguyễn Thị Ngọc Thảo CD25TQ5 Đông phương
79 25211TQ2556 Huỳnh Thị Mỹ Anh CD25TQ5 Đông phương
80 25211TQ0375 Hà Thị Phương Trâm CD25TQ5 Đông phương
81 25211TH2121 Vũ Thị Xuân Diệu CD25TH1 Đông phương
82 25211TH0008 Võ Minh Vương CD25TH1 Đông phương
83 25211TH0041 Phạm Thị Hồng Gấm CD25TH1 Đông phương
84 25211TH0082 Phạm Thị Diễm Hương CD25TH1 Đông phương
85 25211TH0092 Nguyễn Thị Bảo Trinh CD25TH1 Đông phương
86 25211TH0170 Phan Ngọc Mai CD25TH1 Đông phương
87 25211TH0181 Đinh Quốc Quỳnh Tuyên CD25TH1 Đông phương
88 25211TH0257 Phạm Huỳnh Ngọc Giàu CD25TH1 Đông phương
89 25211TH0490 Nguyễn Văn Toàn CD25TH1 Đông phương
90 25211TH0864 Huỳnh Hoài Linh Đan CD25TH1 Đông phương
91 25211TH2931 Nguyễn Trọng Nghĩa CD25TH2 Đông phương
92 25211TH3502 Lê Thị Thùy Dương CD25TH2 Đông phương
93 25211TH3564 Võ Thanh Tùng CD25TH2 Đông phương
94 25211TH3707 Nguyễn Lý Anh Thư CD25TH2 Đông phương
95 25211TH3717 Danh Tài Long CD25TH2 Đông phương
96 25211TH3728 Ka Thị Lý Thuyết CD25TH2 Đông phương
97 25211TH3827 Nguyễn Thị Mỹ Trâm CD25TH2 Đông phương
98 25211TH3960 Phạm Hà My CD25TH2 Đông phương
99 25211TH3976 Nguyễn Tuấn Kiệt CD25TH2 Đông phương
100 25211TH4054 Huỳnh Thiện Nhân CD25TH2 Đông phương
101 25211TH1067 Sử Thị Ngọc Anh CD25TH2 Đông phương
102 25211TH2108 Phùng Thị Thu Hà CD25TH2 Đông phương
103 25211TH2189 Đào Hoàng Khánh Linh CD25TH2 Đông phương
104 25211TH2674 Nguyễn Thị Ngọc Hằng CD25TH2 Đông phương
105 25211TH0068 Lê Thị Thảo Linh CD25TH2 Đông phương
106 25211TH0104 Huỳnh Đăng Huy CD25TH2 Đông phương
107 25212TQ0009 Huỳnh Thi Thanh Trâm CD25TQ10 Đông phương
108 25212TQ0014 Nguyễn Mỹ Kim CD25TQ10 Đông phương
109 25212TQ0022 Đinh Thị Lan Hương CD25TQ10 Đông phương
110 25212TQ0034 Huỳnh Thị Thanh Xuân CD25TQ10 Đông phương
111 25212TQ0052 Danh Thị Phương Duyên CD25TQ10 Đông phương
112 25212TQ0055 Nguyễn Thị Thu CD25TQ10 Đông phương
113 25212TQ0056 Lưu Thế Phương CD25TQ10 Đông phương
114 25212TQ0057 Nguyễn Nhất Quyết CD25TQ10 Đông phương
115 25212TQ0073 Bùi Quý Thành CD25TQ10 Đông phương
116 25212TQ0167 Sầm Thị Hằng Hương CD25TQ10 Đông phương
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117 25212TQ3558 Nguyễn Thành Trung CD25TQ10 Đông phương
118 25212TQ3562 Đỗ Thị Thuỳ Linh CD25TQ10 Đông phương
119 25212TQ3563 Đổng Vạn  Khả Khâm CD25TQ10 Đông phương
120 25212TQ3565 Nguyễn Trung Vĩnh CD25TQ10 Đông phương
121 25212TQ3567 Trần Thị Minh Nguyệt CD25TQ10 Đông phương
122 25212TQ3568 Quảng Hoàng Phúc CD25TQ10 Đông phương
123 25212TQ3807 Hoàng Thị Thùy Linh CD25TQ10 Đông phương
124 25212TQ3819 Nguyễn Thị Ngọc Vàng CD25TQ10 Đông phương
125 25212TQ3820 Nguyễn Đăng Trường CD25TQ10 Đông phương
126 25212TQ3878 Trương Thị Tuyết Nhi CD25TQ10 Đông phương
127 25212TQ3879 Tạ Nguyễn  Đức Anh CD25TQ10 Đông phương
128 25212TQ3899 Đoàn Thị Quyên CD25TQ10 Đông phương

Trần Nhật Huy


